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Âm nhạc
Nghe nhạc, chơi nhạc và đi xem hòa nhạc.

Âm nhạc và nhạc sĩ
му́зыка âm nhạc орке́стр dàn nhạc
пе́сня bài hát хор dàn hợp xướng
певе́ц / певи́ца ca sĩ (nam / nữ) конце́рт buổi hòa nhạc
гру́ппа ban nhạc альбо́м album
компози́тор nhà soạn nhạc го́лос giọng hát
музыка́нт nhạc sĩ мело́дия giai điệu

Nhạc cụ
инструме́нт nhạc cụ бараба́ны trống
гита́ра đàn ghi ta фле́йта sáo
пиани́но đàn dương cầm đứng труба́ kèn trumpet
роя́ль đàn grand piano балала́йка đàn balalaika
скри́пка đàn vi-ô-lông гармо́нь đàn accordion
виолонче́ль đàn xen-lô синтеза́тор keyboard, synth

Các thể loại nhạc
класси́ческая nhạc cổ điển наро́дная му́зыка nhạc dân gian
рок rock рэп rap
поп-му́зыка nhạc pop электро́нная nhạc điện tử
джаз jazz са́ундтрек nhạc phim

Nói về âm nhạc
Кака́я му́зыка вам нра́вится?
Bạn thích nhạc gì?
Я игра́ю на гита́ре.
Tôi chơi ghi ta.

Э́то моя́ люби́мая пе́сня.
Đây là bài hát tôi thích nhất.
Пойдём на конце́рт.
Đi xem hòa nhạc nhé.
Он хорошо́ поёт.
Anh ấy hát hay.

Chơi nhạc cụ
игра́ть на + prepositional: на гита́ре, на пиани́но, на скри́пке. So sánh игра́ть в футбо́л cho một 
trò chơi. Và lưu ý пиани́но là đàn đứng còn роя́ль là đàn grand – tiếng Nga giữ hai từ riêng.
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